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１－P19    

Hãy đăng ký tham gia vào Tổ dân phố. 

町会
ちょうかい

に 入
はい

ってください。 

 

Tổ dân phố và Hội tự quản của thành phố Yao có tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu thi đấu thể thao, dọn 

dẹp vệ sinh trong khu vực, cung cấp thông tin v.v… 

八尾市
や お し

の町会
ちょうかい

や 自治会
じ ち か い

は スポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

や 地域
ち い き

のそうじ、 情報
じょうほう

を出す
だ す

など さまざまな活動
かつどう

を し

ています。 

 

Bạn sẽ có cơ hội làm quen với những người dân gần nơi mình sống khi tham gia vào Tổ dân phố. 

町会
ちょうかい

に 入る
は い る

と、 近く
ち か く

に 住んで
す ん で

いる人
ひと

と 知り合い
し り あ い

に なることができます。 

 

Tổ dân phố còn tổ chức các buổi giao lưu và diễn tập phòng chống thiên tai để người dân có thể giúp đỡ lẫn nhau khi 

xảy ra thảm hoạ. 

町会
ちょうかい

は、 災害
さいがい

が おこったときに 助
たす

け
け

合
あ

うため、 防災
ぼうさい

訓練
くんれん

や 交流
こうりゅう

などを しています。 

 

Tổ dân phố còn tổ chức hoạt động giám sát, đảm bảo an toàn cho các em học sinh trên đường đến trường và về nhà. 

町会
ちょうかい

では、学校
がっこう

へ 行
い

っ
っ

て
て

帰
かえ

る
る

 子
こ

ど
ど

も
も

たちを 見
み

守
まも

っ
っ

て
て

います。 

 

Sự quen biết nhau giữa những người dân sinh sống trong cùng khu vực là điều hết sức cần thiết để hỗ trợ lẫn nhau khi 

xảy ra thảm hoạ. 

災害
さいがい

が おこったときのためにも 近く
ち か く

に 住んで
す ん で

いる人
ひと

を お互い
お た が い

に 知って
し っ て

おくことは、 大切
たいせつ

なこ

とです。 

 

Xin hãy liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố hoặc đội trưởng sống gần nhà khi bạn muốn đăng ký tham gia Tổ dân phố. 

町
ちょう

会
かい

に 入
はい

る
る

とき、 近く
ち か く

に 住んで
す ん で

いる町
ちょう

会長
かいちょう

 または 班長
はんちょう

まで 連絡
れんらく

してください。 

 

Nếu bạn không biết tổ trưởng tổ dân phố là ai, xin hãy liên hệ với Ban xúc tiến chính sách cộng đồng (Komyuniti Seisaku 

Suishin Ka) tại Tòa thị chính. 

もし 町
ちょう

会長
かいちょう

が わからないときは、 市
し

役
やく

所
しょ

のコミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

政策
せいさく

推進課
すいしんか

で きいてください。 



２－P35   

“Kyukyu” (nghĩa là “Cấp cứu”) là công tác sơ cấp cứu một cách nhanh chóng cho những người bị thương 

hoặc đột ngột đổ bệnh. 

けがや 病気
びょうき

で 手当て
て あ て

が 必要
ひつよう

な人
ひと

に 急いで
い そ い で

 手当て
て あ て

をすることを 「救 急
きゅうきゅう

」と 言います
い い ま す

。 

  

Vui lòng báo cho đội xử lý tình huống cấp cứu biết địa chỉ nơi bạn đang có mặt hoặc tên các tòa nhà dễ nhận biết như 

trường học, nhà ga, siêu thị v.v... 

救急対応者へ、学校
がっこう

・ 駅
えき

・ スーパー
す ー ぱ ー

などの 目印
めじるし

になる建物
たてもの

や あなたが今
いま

いる場所
ば し ょ

を 教えて
お し え て

くださ

い。 

 

  Theo quy định của pháp luật, xe cứu hỏa và xe cấp cứu có quyền vừa hú còi vừa bật đèn đỏ khi chạy trên đường. 

消防車
しょうぼうしゃ

と 救 急 車
きゅうきゅうしゃ

は、 走って
は し っ て

いるときは サイレン
さ い れ ん

を 鳴らし
な ら し

、 赤色
あかいろ

灯
とう

を つけることが  法律
ほうりつ

で きめられています。 

 

 

３－P37 

Thường ngày, hãy dự trữ sẵn nước và đồ ăn để ứng phó với thảm hoạ. 

いつも 災害
さいがい

に備えて
そ な え て

 飲み水
の み み ず

や 食べもの
た べ も の

を 用意
よ う い

しておきましょう。 

 

Việc chuẩn bị sẵn nước uống và đồ ăn để ứng phó thảm hoạ gọi là “Bichiku” (nghĩa là “dự trữ”). 

災害
さいがい

に備えて
そ な え て

 飲み水
の み み ず

や 食べもの
た べ も の

を 用意
よ う い

しておくことを 「備蓄
び ち く

」と 言います
い い ま す

。 

 

Hãy dự trữ những thứ sau đây. 

次
つぎ

のものを 備蓄
び ち く

しておきましょう。 

 

・Nước uống 

●飲み水
の み み ず

 

 

Tối thiểu 3 lít cho một người trên một ngày 



ひとり１日
にち

 最低
さいてい

３リットル いります。 

Cách tốt nhất dự trữ nước là đựng trong các can nhựa. 

保存
ほ ぞ ん

するためには ポリタンク
ぽ り た ん く

が 便利
べ ん り

です。 

 

Hãy thay nước đã dự trữ trong can bằng nước mới khoảng 3 ngày 1 lần. 

ポリタンク
ぽ り た ん く

に 保存
ほ ぞ ん

した水
みず

は、 ３日
み っ か

ぐらいで 新しい
あたらしい

水
みず

に 替
か

え
え

てください。 

 

・Đồ ăn 

●食べもの
た べ も の

 

 

Hãy chuẩn bị các loại thức ăn đóng hộp và đóng túi v.v…đã chế biến sẵn và có thể bảo quản trong thời gian dài.  

缶
かん

づめ、 レトルト
れ と る と

食品
しょくひん

など、 火
ひ

を 使わず
つ か わ ず

 食べられる
た べ ら れ る

もの、 長く
な が く

 保存
ほ ぞ ん

できるものを 用意
よ う い

して

ください。 

 

・Pin 

●電池
で ん ち

 

 

・Đèn pin 

●かいちゅう電灯
でんとう

 

 

・Nến 

●ろうそく 

 

・Công cụ nhỏ 

●工具
こ う ぐ

 

 

・Còi 

●笛
ふえ

 

 



・Bô vệ sinh di động v.v… 

●簡易
か ん い

トイレ
と い れ

  など 

4－P37    

Những hành động cần làm khi động đất xảy ra 

地震
じ し ん

が 起こった
お こ っ た

ときに すること 

 

①Khi động đất xảy ra, phải bảo vệ vùng đầu bằng chăn đệm v.v... Hãy chui xuống gầm những đồ vật chắc chắn trong 

nhà như bàn để bảo vệ cơ thể của mình. 

①地震
じ し ん

が 起こったら
お こ っ た ら

、ふとんなどで 頭
あたま

を守り
ま も り

ます。 机
つくえ

などの じょうぶな 家具
か ぐ

の下
した

に 入って
は い っ て

 

体
からだ

を 守って
ま も っ て

ください。 

 

②Không nên chạy ngay ra ngoài. 

②外
そと

に 飛び出さない
と び だ さ な い

でください。 

 

③Khi hết rung lắc, hãy khóa ngay van nguồn ga lại để tránh xảy ra hoả hoạn. 

③ゆれが 終わった
お わ っ た

あと、火事
か じ

に ならないよう ガス
が す

の元栓
もとせん

を しめてください。 

 

④Hãy nắm thông tin chính xác thông qua đài radio, TV, Internet v.v... 

④ラジオ
ら じ お

、 テレビ
て れ び

、 インターネット
い ん た ー ね っ と

などで 正しい
た だ し い

 情報
じょうほう

を 知りましょう
し り ま し ょ う

。 

   Trung tâm trợ giúp đa ngôn ngữ khi gặp thảm họa(Yao shi Saigaiji Tagengo Shien Senta- ) sẽ ra thông báo khẩn bằng 

các thứ tiếng. 

 八尾市
や お し

災害
さいがい

時
じ

多言語
た げ ん ご

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

が 外国語
がいこくご

で 災害
さいがい

の情報
じょうほう

を 出し
だ し

ます。 

 

Xin hãy kiểm tra thông tin trên trang web của Trung tâm giao lưu quốc tế Yao （Yao shi Kokusai Koryu Senta-）. 

八尾市
や お し

国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

の ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

を 見て
み て

ください。 

 

⑤Khi chạy thoát ra ngoài, hãy tránh xa khỏi những bờ tường bê tông. 

⑤外
そと

に 出る
で る

とき、ブロック
ぶ ろ っ く

塀
へい

には 近
ちか

づ
づ

か
か

な
な

い
い

でください。 



 

 

 

⑥Hãy mang giày khi chạy thoát ra ngoài. 

⑥くつを はいて 外
そと

に出て
で て

ください。 

 

⑦Không di chuyển bằng ô tô. 

⑦車
くるま

で 逃げないで
に げ な い で

ください。 

 

5－P37   

Những điều cần phải biết khi chạy lánh nạn (sơ tán) từ nhà ra ngoài. 

家
いえ

などから 逃げる
に げ る

（避難
ひ な ん

する）ときに 知って
し っ て

おくこと。 

 

Việc chạy ra khỏi nhà trong trường hợp có thảm hoạ gọi là “Hinan” (nghĩa là “sơ tán”). 

災害
さいがい

のとき 家
いえ

などから 逃げる
に げ る

ことを 「避難
ひ な ん

」と 言います
い い ま す

。 

 

Vui lòng tham khảo “Bản đồ phòng chống thảm họa Yao(Yao Bousai map)” để biết được điểm sơ tán gần nhà mình. 

「やお防災
ぼうさい

マップ
ま っ ぷ

」を 確認
かくにん

し、 家
いえ

から近い
ち か い

 避難所
ひなんしょ

の場所
ば し ょ

を 知って
し っ て

おいてください。 

 

Xác định trước quãng đường từ nhà tới địa điểm sơ tán để có thể đi đến một cách an toàn, kể cả vào ban đêm.  

夜
よる

も 安全
あんぜん

に 避難
ひ な ん

できるように、 先
さき

に
に

 避
ひ

難
なん

所
しょ

までの道
みち

を 確認
かくにん

しておいてください。 

 

Khi đi sơ tán, xin hãy mang theo đồ dùng cần thiết (quần áo, nước uống, đồ ăn v.v…) ở mức tối thiểu mà có thể dễ dàng 

mang theo. 

持
も

ち
ち

運
はこ

ぶ
ぶ

ことのできる 必要
ひつよう

最低限
さいていげん

の持ち物
も ち も の

（服
ふく

や 飲み水
の み み ず

、 食べもの
た べ も の

など）で 避難
ひ な ん

してください。 

 

Trước khi đi sơ tán, hãy khóa nguồn ga lại. 

避難
ひ な ん

する前
まえ

に、 ガス
が す

の元栓
もとせん

を しめてください。 

 



Đồng thời hãy ngắt cầu dao điện. 

電気
で ん き

のブレーカー
ぶ れ ー か ー

も 落
お

と
と

し
し

てください。 

Không đi sơ tán một mình. Hãy đi cùng với những người dân sinh sống xung quanh. 

ひとりで 避難
ひ な ん

しないでください。 近く
ち か く

に 住んで
す ん で

いる人
ひと

たちと 一緒
いっしょ

に 避難
ひ な ん

してください。 

 

Khi sơ tán, hãy đi bộ. 

避難
ひ な ん

するときは 歩いて
あ る い て

 逃
に

げ
げ

てください。 

 

Không đi vào những đường nhỏ hẹp, không đi vào nơi gần tường hay bờ sông, không đi vào nơi có nhiều cửa kính và 

bảng hiệu. 

せまい道
みち

や 塀
へい

のそば、 川
かわ

の近
ちか

く
く

、 ガラス
が ら す

や 看板
かんばん

の多い
お お い

場所
ば し ょ

を 逃
に

げ
げ

ないでください。 

 

Hãy nghe theo hướng dẫn của nhân viên toà thị chính, cảnh sát hoặc lính cứu hoả. 

市
し

の職員
しょくいん

や 警察官
けいさつかん

、 消防
しょうぼう

職員
しょくいん

の指示
し じ

に したがってください。 

 

6－P37   

Thành phố Yao có các quầy dịch vụ chuyên trách tư vấn cho bạn nhiều về vấn đề khác nhau. 

八尾市
や お し

では、いろいろなことを 相談
そうだん

できる 専用
せんよう

の窓口
まどぐち

が あります。 

 

Các quầy dịch vụ chỉ tư vấn bằng tiếng Nhật. 

それぞれの窓口
まどぐち

は 日本語
に ほ ん ご

のみです。 

 

Trong trường hợp muốn biết chi tiết, xin vui lòng hỏi tại Quầy tư vấn cho người nước ngoài.  

くわしく知りたい
し り た い

人
ひと

は、 外国人
がいこくじん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

で 聞いて
き い て

ください。 

７－P70-71   

■Tiền bảo hiểm của Bảo hiểm hưu trí quốc dân (Nenkin) 

■国民
こくみん

年金
ねんきん

の 保険料
ほけんりょう

 



 

Tiền bảo hiểm là 16,610 yên/tháng (năm 2021). 

保険料
ほけんりょう

は 1ヵ月
か げ つ

 16,610円
えん

です。（2021年度
ね ん ど

） 

  Nếu nộp thêm 400 yên/tháng thì sẽ được nhận số tiền trợ cấp nhiều hơn trong tương lai. 

１カ月
か げ つ

に ４００円
えん

多く
お お く

 保険料
ほけんりょう

を 支払う
し は ら う

と、将来
しょうらい

、より多く
お お く

の 年金
ねんきん

を もらうことができる制度
せ い ど

が

あります。 

  

■Chế độ miễn (không cần nộp) tiền bảo hiểm  

■国民
こくみん

年金
ねんきん

の 保険料
ほけんりょう

の 免除
めんじょ

（払わなくて
は ら わ な く て

もよい） 制度
せ い ど

 

 

Tiền bảo hiểm được miễn (không cần nộp) toàn bộ hoặc một phần nếu có lý do như thu nhập thấp v.v… 

収 入
しゅうにゅう

が少ない
す く な い

などの  理由
り ゆ う

で、  保険料
ほけんりょう

を  支払う
し は ら う

ことが  難しい
むずかしい

場合
ば あ い

、  全額
ぜんがく

または一部
い ち ぶ

が免除
めんじょ

（払わなくて
は ら わ な く て も

もよい）になることがあります。 

 

Cần nộp đơn đăng ký để được miễn giảm tiền bảo hiểm. 

申し込み
も う し こ み

が いります。  

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng hỏi Ban dân chung (Shimin ka) tại Tòa thị chính. 

詳しく
く わ し く

は、市
し

役
やく

所
しょ

の市民課
し み ん か

窓口
まどぐち

で きいてください。 

 

8－P72-73  

Chế độ Bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng là hệ thống hỗ trợ lẫn nhau trong toàn xã hội, nhằm đảm bảo an tâm cho cuộc 

sống những người cần được chăm sóc (điều dưỡng) do tuổi cao và gia đình của họ . 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

は、 年
とし

をとって 世話
せ わ

をしてもらうこと（介護
か い ご

）が 必要
ひつよう

となった人
ひと

や その家族
か ぞ く

が 安

心
しん

して 生活
せいかつ

できるために、 社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で 支え合う
さ さ え あ う

しくみです。 

 

Người từ 40 đến 64 tuổi đã tham gia vào Bảo hiểm y tế quốc dân và người trên 65 tuổi thì phải nộp tiền Bảo hiểm chăm 

sóc điều dưỡng. 



４０歳
さい

から６４歳
さい

までの 国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

にはいっている人
ひと

と 65歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

が 介護
か い ご

保険
ほ け ん

のお金
お か ね

を はらわ

なければいけません。 

 

Kể cả những người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản trong thời gian dài cũng phải tham gia Bảo hiểm chăm sóc điểu 

dưỡng. 

外国人
がいこくじん

も、 長い
な が い

期間
き か ん

 日本
に ほ ん

にいる人
ひと

は 介護
か い ご

保険
ほ け ん

にはいらなければなりません。 

 

Người có tình trạng sức khỏe cần chăm sóc sẽ được cấp “Chứng nhận cần chăm sóc điều dưỡng”. 

介護
か い ご

が 必要
ひつよう

な状態
じょうたい

であると 認められる
み と め ら れ る

ことを 「要介護
ようかいご

認定
にんてい

」と いいます。 

 

Sau khi được cấp “Chứng nhận cần chăm sóc điều dưỡng”, bạn được sử dụng các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng (hay 

dịch vụ điều dưỡng dự phòng). 

「要介護
ようかいご

認定
にんてい

」になると、 介護
か い ご

（介護
か い ご

予防
よ ぼ う

）サービス
さ ー び す

を 利用
り よ う

することが できます。 

 

Khi đã tham gia Bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng, bạn có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng với mức chi 

phí chỉ bằng 10% của phí dịch vụ đó. 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

に 入って
は い っ て

いると、 介護
か い ご

サービス
さ ー び す

を 10％のお金
お か ね

で 受ける
う け る

ことが できます。 

 

Xin hãy làm đơn xin “Chứng nhận cần chăm sóc điều dưỡng” khi cần thiết. 

「要介護
ようかいご

認定
にんてい

」の 申し込み
も う し こ み

を してください。 

 

9－P83-84   

Bệnh viện Thành phố sẽ ưu tiên khám và điều trị cho những bệnh nhân cần được điều trị khẩn cấp hoặc mắc bệnh nghiêm 

trọng. 

市立
しりつ

病 院
びょういん

は、 急いで
い そ い で

 治療
ちりょう

を 受
う

けなければならない 患者
かんじゃ

や 重い
お も い

病気
びょうき

のある 患者
かんじゃ

を 診
み

なければ

なりません。 

 

  Vì vậy, trước tiên hãy đi khám ở bệnh viện nhỏ.  

はじめに 小さな
ち い さ な

病院
びょういん

に 行って
い っ て

ください。 

 

  Sau khi được cấp “Giấy giới thiệu (Shoukaijo)” của bệnh viện nhỏ rồi, hãy đi Bệnh viện Thành phố. 

小さな
ち い さ な

病院
びょういん

で 「紹 介 状
しょうかいじょう

」を もらってから 市立
し り つ

病院
びょういん

に 行
い

っ
っ

て
て

ください。 

 



  Trong trường hợp không có “Giấy giới thiệu (Shoukaijo)”, sẽ tốn rất nhiều tiền để được điều trị. 

「紹 介 状
しょうかいじょう

」がないときは 治療
ちりょう

に お金
お か ね

がたくさん かかります。 

 

  Bệnh viện Thành phố có nhiều chuyên khoa. 

市立
しりつ

病 院
びょういん

は たくさんの診療科
しんりょうか

が あります。 

 

Đi khám ở chuyên khoa nào thì căn cứ tuỳ vào loại bệnh tật và thương tích, hoặc bộ phận nào trên cơ thể không được 

khoẻ. 

病気
びょうき

やけが、 体
からだ

のどこが悪
わる

いかで 行く
い く

科
か

が きまります。 

 

  Trong trường hợp không biết đi khám ở chuyên khoa nào, vui lòng hỏi tại lễ tân của bệnh viện. 

行く
い く

科
か

が わからない人
ひと

は 病 院
びょういん

の受
うけ

付
つけ

で きいてください。 

 

  Có trường hợp không được bác sĩ khám bệnh nếu không có lịch khám hẹn trước hoặc không mang “Giấy giới thiệu 

(Shoukaijo)” đến. 

予約
よやく

や 紹 介 状
しょうかいじょう

がないと 診
み

てもらえないときが あります。 

 

Hãy gọi điện thoại đến bệnh viện để xác nhận trước. 

先
さき

に 病院
びょういん

へ 電話
で ん わ

をして 確認
かくにん

してください。 

 

10-P84 

Có thể nhận tư vấn từ người có chuyên môn như nhân viên sức khoẻ cộng đồng và chuyên gia dinh dưỡng v.v… 

保健師
ほ け ん し

や 管理
か ん り

栄養士
えいようし

などの 専門
せんもん

の人
ひと

に 相談
そうだん

ができます。 

 

Cũng có thể nhận tư vấn trực tuyến. 

オンライン
お ん ら い ん

で 相談
そうだん

もできます。 

 

Trong trường hợp bạn muốn được tư vấn về kết quả khám sức khoẻ , hoặc trường hợp bạn muốn điều chỉnh lại thói quen 

sinh hoạt của mình, thì nhân viên sức khoẻ cộng đồng sẽ đến nhà và tư vấn cụ thể về sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng 

cho bạn. 

保健師
ほ け ん し

が 健康診査
けんこうしんさ

の結果
け っ か

をみたり、 相談
そうだん

を 受けたり
う け た り

して、 指導
し ど う

がいると 思った
お も っ た

人
ひと

で 本人
ほんにん

が 

生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

を 見直したい
み な お し た い

と思って
お も っ て

いる場合
ば あ い

は、 保健師
ほ け ん し

が 家
いえ

を 訪問
ほうもん

して 健康
けんこう

や 栄養
えいよう

の指導
し ど う

をしま

す。 

 

11-P84  

Bạn có thể sử dụng các phòng tập thể dục thẩm mỹ (fitness) và hồ bơi trong thành phố Yao với giá ưu đãi một lần/năm 



nhờ chế độ hỗ trợ của thành phố. 

八尾
や お

市内
し な い

の フィットネス
ふ ぃ っ と ね す

と プール
ぷ ー る

が 1年間
ねんかん

に１回
かい

 助成
じょせい

事業
じぎょう

を利用
り よ う

して安く
や す く

 利用
り よ う

できます。 

 

Để giúp nâng cao sức khoẻ và rèn luyện thể lực. 

健康づくり
け ん こ う づ く り

、 体力づくり
たいりょくづくり

を サポート
さ ぽ ー と

するためです。 

 

12-P85   

Kiểm tra sức khỏe định kỳ là loại kiểm tra sức khỏe xem cơ thể có mắc “Hội chứng chuyển hoá” – là nguyên nhân gây 

hàng loạt các bệnh ở tim, mạch máu não v.v…do thói quen sinh hoạt bất hợp lý hàng ngày gây ra. 

健
けん

診
しん

とは、心臓
しんぞう

の病気
びょうき

、 脳
のう

血管
けっかん

の病気
びょうき

など 生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

からくる 病気
びょうき

の原因
げんいん

になる メ
め

タ
た

ボ
ぼ

リ
り

ッ
っ

ク
く

シ
し

ン
ん

ド
ど

ロ
ろ

ー
－

ム
む

を 調べる
し ら べ る

ことのできる 健
けん

診
しん

です。 

 

1３-P87  

Đây là chế độ nhằm hỗ trợ những phụ nữ có thai không đủ khả năng tài chính vẫn có thể yên tâm sinh con. 

出 産
しゅっさん

するために 必要
ひつよう

な お金
かね

がない人
ひと

に 安心
あんしん

して 出産
しゅっさん

をしてもらうための 制度
せ い ど

です。 

 

  Vui lòng đăng ký trước sinh con. 

出産前
しゅっさんまえ

までに 申し込み
も う し こ み

してください。 

 

Căn cứ vào mức thu nhập của bản thân, bạn có thể được hỗ trợ một phần tiền sinh nở từ thành phố Yao. 

あなたの収 入
しゅうにゅう

によって、 出産
しゅっさん

に 必要
ひつよう

な お金
お か ね

の一部
い ち ぶ

が 八尾市
や お し

から もらえます。 

 

Để được hưởng chế độ này, bạn phải sinh con tại bệnh viện được chỉ định. 

この制度
せ い ど

を 受ける
う け る

ためには、決められた
き め ら れ た

病院
びょういん

で 出産
しゅっさん

しなければなりません。 

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng hỏi tại Ban Quân lý nhả trẻ・trường mầm non (Hoiku・Kodomoen ka) tại Tòa 

thị chính. 

詳しく
く わ し く

は、 市
し

役
やく

所
しょ

の 保育
ほ い く

・こども園課
え ん か

に 聞いて
き い て

ください。 

 



1４-P8８  

Đối tượng được sử dụng dịch vụ tại cơ sở chăm sóc sau sinh là sản phụ và trẻ sơ sinh không nhận đủ sự giúp đỡ trong 

công việc nhà và nuôi dạy con cái v.v…từ phía gia đình.  

家族
か ぞ く

などから 家
いえ

のこと、 子
こ

育て
そ だ て

などを 十分
じゅうぶん

に 手伝って
て つ だ っ て

もらえない お母さん
お か あ さ ん

と その子ども
こ ど も

が 

対象
たいしょう

です。 

 

Đây là một cơ sở chăm sóc cho phép mẹ và bé có thể ở cùng phòng, do các nhân viên có chuyên môn chăm sóc sức khỏe 

và tinh thần, cũng như hỗ trợ việc nuôi dạy con cái. 

お母さん
お か あ さ ん

と 子ども
こ ど も

が 同じ
お な じ

部屋
へ や

に いることのできる ケア
け あ

施設
し せ つ

で、 専門
せんもん

のスタッフ
す た っ ふ

が こころや体
からだ

の世話
せ わ

や 子
こ

育て
そ だ て

を 手伝います
て つ だ い ま す

。 

 

Vui lòng đăng ký nếu muốn sử dụng dịch vụ tại cơ sở chăm sóc này. 

申し込み
も う し こ み

してください。 

 

Được đăng ký khi đã mang thai từ 9 tháng trở lên. 

妊娠
にんしん

して ９ヶ月
か げ つ

よりあとで 申し込み
も う し こ み

をすることが できます。 

 

Những người muốn giúp đỡ chăm sóc sau sinh, xin hãy liên lạc với Trung tâm y tế (Hoken Senta-). 

手伝って
て つ だ っ て

ほしい人
ひと

は、 保健
ほ け ん

センター
せ ん た ー

に きいてください。 

 

Với các hộ gia đình được miễn thuế hoặc thành viên trong gia đình đang hưởng trợ cấp xã hội thì được giảm phí khi sử 

dụng dịch vụ. 

市民税
しみんぜい

の 課税
か ぜ い

されていない 世帯
せ た い

や 生活
せいかつ

保護
ほ ご

を 受けて
う け て

いる 世帯
せ た い

の人
ひと

は、 費用
ひ よ う

が 安く
や す く

なります。 

 

○Dịch vụ ban ngày từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối 

○午前
ごぜん

１０時
じ

から 午後
ご ご

７時
じ

までのサービス
さ ー び す

 

 

  Chi phí: 2,800 yên  có kèm bữa trưa và bữa tối. 

  お金
かね

：2,800円
えん

  昼
ひる

ごはん、 夜
よる

ごはんを 食
た

べることができます。 

   



○Dịch vụ trọ lại qua đêm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ sáng ngày hôm sau (có thể ở lại một đêm) 

○午前
ごぜん

10時
じ

から 次
つぎ

の日
ひ

の 午前
ごぜん

10時
じ

までのサービス
さ ー び す

 （１泊
ぱく

 泊まる
と ま る

ことができます） 

   

Chi phí: 5,600 yên có bữa trưa, bữa tối và bữa sáng vào ngày hôm sau. 

お金
かね

：5,600円
えん

。 昼
ひる

ごはん、 夜
よる

ごはん、 次
つぎ

の日
ひ

の朝
あさ

ごはんを 食
た

べることができます。 

 

15-P8８ 

  Khi tham gia Bảo hiểm y tế quốc dân, chủ hộ gia đình có thể nhận 408,000 yên cho mỗi trẻ được sinh ra. 

国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

に 入って
は い っ て

いる人
ひと

が 出産
しゅっさん

したとき、 子ども
こ ど も

１人
１ に ん

につき 408,000円
えん

を 世帯
せ た い

主
ぬし

が もら

えます。 

 

Ngoài ra, trong trường hợp người đã tham gia Bảo hiểm quốc dân là đối tượng của Chế độ bồi thường y tế sản khoa thì 

chủ hộ gia đình sẽ được nhận thêm 12,000 yên/trẻ. 

また、 国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

に 入って
は い っ て

いる人
ひと

が 産科
さ ん か

医療
いりょう

補償
ほしょう

制度
せ い ど

の 対象
たいしょう

になっているときは 世帯
せ た い

主
ぬし

が 

さらに 12,000円
えん

 もらえます。 

 

Đối tượng Chế độ bồi thường y tế sản khoa là những người sinh con sau khi đã mang thai 22tuần trở lên. 

妊娠
にんしん

してから 22週
しゅう

目
め

以降
い こ う

の 出産
しゅっさん

が 産科
さ ん か

医療
いりょう

補償
ほしょう

制度
せ い ど

の 対象
たいしょう

です。 

 

 “Chế độ thanh toán trực tiếp” là chế độ Bảo hiểm y tế quốc dân trực tiếp chi trả tiền hỗ trợ một lần khi sinh và nuôi 

con cho bệnh viện. 

国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

から 病院
びょういん

に 出産
しゅっさん

育児
い く じ

一時
い ち じ

金
きん

をはらう 「直接
ちょくせつ

支払い
し は ら い

制度
せ い ど

」が あります。 

 

Trong trường hợp nếu đã làm thủ tục trước tại bệnh viện nơi dự định sinh, bạn chỉ cần thanh toán phần viện phí vượt 

quá số tiền hỗ trợ một lần khi sinh và nuôi con mà thôi. 

出産
しゅっさん

をしようと思う
お も う

 病院
びょういん

で 手続き
て つ づ き

をすると、 出産
しゅっさん

育児
い く じ

一時
い ち じ

金
きん

を 超える
こ え る

費
ひ

用
よう

を 払う
は ら う

だけで い

いです。 

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng hỏi tại bệnh viện nơi dự định sinh. 

詳しく
く わ し く

は、 出産
しゅっさん

する病院
びょういん

に きいてください。 

 



Trong trường hợp không sử dụng chế độ thanh toán trực tiếp hoặc viện phí đã thanh toán ít hơn số tiền hỗ trợ một lần 

khi sinh và nuôi con theo quy định, xin hãy đăng ký để hoàn lại tiền hoặc nhận về số tiền chênh lệch. 

直接
ちょくせつ

支払い
し は ら い

制度
せ い ど

を 利用
り よ う

しないとき、 または 子ども
こ ど も

を 産む
う む

ときに かかった費用
ひ よ う

が 出産
しゅっさん

育児
い く じ

一時
い ち じ

金
きん

よりも 少なかった
す く な か っ た

場合
ば あ い

は、 もらうための 申し込み
も う し こ み

を してください。 

 

1６-P8９  

※Có những bệnh không nằm trong đối tượng được hỗ trợ điều trị. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng hỏi tại quầy dịch 

vụ của Ban chính sách thanh thiếu niên và trẻ em (Kodomo Wakamono Seisaku ka) tại Tòa thị chính. 

※対象外
たいしょうがい

になる 治療
ちりょう

があります。 詳しく
く わ し く

は 市
し

役
やく

所
しょ

のこども若者
わかもの

政策課
せいさくか

に きいてください。 

 

17-P8９  

Tư vấn về bệnh tật và thương tích 

病気
びょうき

やけがの相談
そうだん

 

 

Khi có thắc mắc về bệnh tật và thương tích, có thể nhờ tư vấn qua điện thoại. 

病気
びょうき

やけがで 困って
こ ま っ て

いるときに 電話
で ん わ

で 相談
そうだん

することが できます。 

 

■Tư vấn về bệnh tật và thương tích 

■病気
びょうき

やけがのことを 相談
そうだん

する 

   

  Có thể nhờ tư vấn về bệnh tật bằng tiếng mẹ đẻ. 

病気
びょうき

のことを 母国語
ぼ こ く ご

で 相談
そうだん

することが できます。 

 

Tuy nhiên, loại ngôn ngữ được hỗ trợ khác nhau tuỳ vào ngày trong tuần. 

曜日
よ う び

で 対応
たいおう

する言語
げ ん ご

が ちがいます。 

 

Vui lòng truy cập trang web để biết thêm chi tiết. 

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

を 見て
み て

ください。 



 

■Tìm kiếm cơ sở y tế 

■医療
いりょう

機関
き か ん

を 探す
さ が す

 

Khi muốn tìm kiếm bệnh viện nào có thể khám chữa bệnh cho mình, nhân viên trực tổng đài sẽ giới thiệu các bệnh viện 

trong phạm vi tỉnh Osaka cho bạn. 

診て
み て

もらうことのできる 病院
びょういん

を 知りたい
し り た い

とき、 電
でん

話
わ

のオペレーター
お ぺ れ ー た ー

が 大阪
おおさか

府内
ふ な い

にある 病院
びょういん

を 

案内
あんない

します。 

   

  Có thể tìm kiếm bệnh viện bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt v.v… 

英語
え い ご

、 中国語
ちゅうごくご

、 ベトナム語
べ と な む ご

などで 病院
びょういん

を さがすことが できます。 

 

Vui lòng truy cập trang web để biết thêm chi tiết. 

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

を 見て
み て

ください。 

18-P91  

Tập san hướng dẫn nuôi con “Sách nuôi dưỡng giáo dục trẻ em OUEN” 

子育て
こ そ だ て

情報誌
じょうほうし

 「子育て
こ そ だ て

おうえん BOOK」 

 

“Sách nuôi dưỡng giáo dục trẻ em OUEN” cung cấp các thông tin hữu ích trong việc nuôi dạy trẻ, về các địa điểm vui 

chơi giải trí có cho trẻ em đi cùng,v.v... 

「子育て
こ そ だ て

おうえん BOOK」は  子
こ

育て
そ だ て

に  役立つ
や く だ つ

情報
じょうほう

や、  子ども
こ ど も

と  一緒
いっしょ

に  でかける場所
ば し ょ

などの 

情報
じょうほう

が 書いて
か い て

います。 

 

“ Sách nuôi dưỡng giáo dục trẻ em OUEN” có tại Trung tâm mạng lưới hỗ trợ tổng hợp nuôi dạy con, Toà thị chính Yao 

hoặc Văn phòng chi nhánh. 

「子育て
こ そ だ て

おうえん BOOK」は 子育て
こ そ だ て

総合
そうごう

支援
し え ん

ネットワークセンター
ね っ と わ ー く せ ん た ー

や 市
し

役所
やくしょ

、出 張 所
しゅっちょうじょ

などに ありま

す。  

 

Hoặc sẽ được nhận kèm cùng với Sổ tay sức khỏe mẹ và con. 



母子
ぼ し

手帳
てちょう

と いっしょに 渡して
わ た し て

います。 

   

  Có cả tiếng Việt và tiếng Trung. 

ベトナム語
べ と な む ご

と 中
ちゅう

国
ごく

語
ご

も あります。 

Cũng có thể xem nội dung đó trên trang web. 

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

で 見る
み る

ことが できます。 

 

19-P92  

“Câu lạc bộ nuôi con ngoan khỏe (Genkikko Kurabu)” 

「元気っ子
げ ん き っ こ

くらぶ」 

   

   “Câu lạc bộ nuôi con ngoan khỏe (Genkikko Kurabu)” là tên thân mật của Trung tâm dịch vụ hỗ trợ nuôi dạy trẻ tại địa 

phương của thành phố Yao nằm bên cạnh Nhà trẻ công lập được chứng nhận (Nintei kodomoen). 

八尾市
や お し

地域
ち い き

子育て
こ そ だ て

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 「元気っ子
げ ん き っ こ

くらぶ」は、 公立
こうりつ

認定
にんてい

こども園
えん

の横
よこ

にある 地域
ち い き

子育て
こ そ だ て

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の 呼び方
よ び か た

です。 

   

  Đây là nơi gặp gỡ và giao lưu giữa những người đang nuôi con. 

子
こ

育て
そ だ て

している 人
ひと

たちの 出会い
で あ い

や 交流
こうりゅう

の場
ば

です。 

 

Ngoài ra còn có các hoạt động như đi chơi công viên, đọc truyện tranh, tự làm đồ chơi v.v… 

公園
こうえん

であそぶ、 絵本
え ほ ん

を読
よ

む
む

、 おもちゃをつくるなどが できます。 

 

20-P92  

※Mỗi sân vui chơi có ngày mở của khác nhau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng hỏi người phụ trách mỗi nơi. 

※あいている日
ひ

は、 広場
ひ ろ ば

によって ちがいます。 詳しく
く わ し く

は それぞれの広
ひろ

場
ば

に きいてください。 

2１-P94  



Giữ và chăm sóc trẻ đang bị bệnh (Giữ trẻ khi mắc bệnh) 

病気
びょうき

になった子ども
こ ど も

の保育
ほ い く

（病児
びょうじ

保育
ほ い く

） 

   

  Có thể nhờ giữ và trông nom trẻ đang bị bệnh như bị cảm, bị các bệnh truyền nhiễm (như bệnh thuỷ đậu, bệnh sởi Đức 

v.v…). 

風邪
か ぜ

や 感染症
かんせんしょう

（水痘
すいとう

、 風疹
ふうしん

ほか）などの 病気
びょうき

になった子ども
こ ど も

を、 あずかって、 保育
ほ い く

して もら

うことが  できます。 

 

Phụ huynh có thể gửi con nhờ chăm sóc hộ khi không thể trông nom được do bận công việc v.v… 

保護者
ほ ご し ゃ

が 仕事
し ご と

などで 子ども
こ ど も

を看病
かんびょう

することが できないときに 利用
り よ う

できます。 

 

Vui lòng đăng ký với cơ sở bạn muốn gửi trẻ. 

あずかってほしい所
ところ

に 申
もう

し
し

込
こ

み
み

 してください。 

 

Khi đăng ký, bạn cần mang theo giấy tờ có ghi rõ nơi ở (như hộ chiếu v.v…). 

申し込み
も う し こ み

は、 住んで
す ん で

いるところが 確認
かくにん

できる 書類
しょるい

（パスポート
ぱ す ぽ ー と

など）が いります。 

 

■Đối tượng trẻ em được gửi 

■あずかることができる子ども
こ ど も

 

 

  Những trẻ dưới 9 tuổi đang sinh sống thành phố Yao. 

八尾
や お

市内
し な い

に 住んで
す ん で

いる ９歳
さい

までの 子ども
こ ど も

が 対象
たいしょう

です。 

 

Tuy nhiên, tuỳ theo tình trạng bệnh của trẻ, hay lý do của phụ huynh mà có thể trẻ không được nhận gửi. 

子ども
こ ど も

の病気
びょうき

の症 状
しょうじょう

、 子ども
こ ど も

の看病
かんびょう

ができない 保護者
ほ ご し ゃ

の事情
じじょう

で あずかれないことが あります。 

 

■Các cơ sở trông giữ trẻ 

 

■あずかる所
ところ

 



Phòng giữ trẻ Mokomoko  Bệnh viện Đa khoa Yao Tokushukai  

八尾
や お

徳
とく

洲会
しゅうかい

総合
そうごう

病院
びょういん

 モコモコ
も こ も こ

保育室
ほいくしつ

 

 

Địa chỉ: Wakakusa-cho 1-17, thành phố Yao 

住所
じゅうしょ

：八尾市
や お し

若草町
わかくさちょう

１－１７ 

Điện thoại: 072-993-8869 (từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều) 

TEL：０７２－９９３－８８６９ （午前
ご ぜ ん

８時
じ

から 午後
ご ご

６時
じ

まで） 

 

Số trẻ quy định: khoảng 9 trẻ 

定員
ていいん

：９人
にん

ぐらい 

 

Nhà trẻ được chứng nhận (Nintei kodomoen)  Nhà trẻ Maria 

認定
にんてい

こども園
えん

 マリア
ま り あ

保育園
ほいくえん

 

 

Địa chỉ: Wakabayashi-cho 1-22-5, thành phố Yao 

住所
じゅうしょ

：八尾市
や お し

若 林 町
わかばやしちょう

１－２２－５ 

 

Điện thoại: 072-920-2300 (từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều) 

TEL：０７２－９２０－２３００ （午前
ご ぜ ん

８時
じ

から 午後
ご ご

６時
じ

まで） 

 

Số trẻ quy định: khoảng 3 trẻ 

定員
ていいん

：３人ぐらい 

 

■Thời gian giữ trẻ 

■保育
ほ い く

の時間
じ か ん

 

 

Từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

まで  午前
ご ぜ ん

8時
じ

から午後
ご ご

６時
じ

まで 



 

Đóng cửa thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. 

土曜日
ど よ う び

、 日曜日
にちようび

、 祝日
しゅくじつ

は 休み
や す み

です。 

 

■Chí phí sử dụng dịch vụ (1 ngày) 

■利用
り よ う

にかかる お金
お か ね

（１日
にち

） 

Trẻ từ 0 tuổi đến 2 tuổi : 2,400 yên 

０歳
さい

から２歳
さい

まで ２,４００円
えん

 

 

Trẻ từ 3 tuổi trở lên : 1,400 yên 

3歳
さい

以上
いじょう

 １,４００円
えん

 

 

※Ngoài ra cần phải chi trả thêm 600 yên cho tiền ăn. 

※いつでも ごはん代
だい

が ６００円
えん

 いります。 

 

22-P95   

Giữ trẻ ngày nghỉ 

休日
きゅうじつ

保育
ほ い く

 

 

Có thể nhờ giữ và trông hộ con khi phụ huynh không thể ở nhà chăm con trong trường hợp như phải đi làm vào ngày 

nghỉ (chủ nhật, ngày lễ, những ngày nghỉ Tết dương lịch). 

保護者
ほ ご し ゃ

の仕事
し ご と

などで 休日
きゅうじつ

など （日曜日
にちようび

、 祝日
しゅくじつ

、 年末
ねんまつ

年始
ね ん し

など）に 家
いえ

で 保育
ほ い く

が できなくなっ

た子ども
こ ど も

を、 あずかって、 保育
ほ い く

してもらうことが できます。 

   

  Vui lòng đăng ký với cơ sở muốn gửi trẻ trước một tuần ngày mà muốn gửi đến.  

利用
り よ う

したい日
ひ

の １週間前
しゅうかんまえ

までに、 あずかってほしい施設
し せ つ

に 申し込み
も う し こ み

を してください。 

 

Thời gian đăng ký là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại các cơ sở giữ trẻ. 



申し込み
も う し こ み

は、 午前
ご ぜ ん

９時
じ

から 午後
ご ご

５時
じ

までの間
あいだ

に できます。 

 

Tuỳ vào tình hình công việc của phụ huynh v.v…thì chi phí, phương thức gửi trẻ sẽ khác nhau. 

保護者
ほ ご し ゃ

の 仕事
し ご と

の状 況
じょうきょう

などによって 利用
り よ う

する 方法
ほうほう

や 料金
りょうきん

が ちがいます。 

■Đối tượng trẻ em được gửi 

■あずかることのできる子ども
こ ど も

 

Trẻ có độ tuổi từ 6 tháng đến trước khi vào trường tiểu học. 

産まれて
う ま れ て

６カ月
か げ つ

から 小学校
しょうがっこう

に 行く
い く

までの間
あいだ

のこども 

 

Có trường hợp trẻ không được gửi tại cơ sở nếu trẻ bị bệnh hoặc số trẻ đã vượt quá số người quy định. 

子ども
こ ど も

が 病気
びょうき

になっているとき、 利用
り よ う

する子ども
こ ど も

の 定員
ていいん

を超える
こ え る

ときは あずかれない場合
ば あ い

があり

ます。 

 

■Các cơ sở trông giữ trẻ 

■あずかる施設
し せ つ

 

 

Thời gian giữ trẻ 

保
ほ

育
いく

の時
じ

間
かん

 

 

23-P95   

Giữ trẻ tạm thời (Nhà trẻ công lập thành phố được chứng nhận (Nintei kodomoen)) 

一時
い ち じ

あずかり （市立
いちりつ

認定
にんてい

こども園
えん

） 

 

Giữ trẻ tạm thời (Nhà trẻ tư thục được chứng nhận (Nintei kodomoen)) 

一時
い ち じ

あずかり （私立
し り つ

認定
にんてい

こども園
えん

） 

 

Trong trường hợp cần trông con hộ trong thời gian ngắn, khi có việc đột xuất, phụ huynh có thể gửi trẻ tại Nhà trẻ công 

lập thành phố được chứng nhận (Nintei kodomoen) thành phố hoặc Nhà trẻ tư thục chứng nhận (Nintei kodomoen) v.v... 



緊急
きんきゅう

、 一時的
いちじてき

に 保育
ほ い く

が必要
ひつよう

となったときに、 市立
いちりつ

認定
にんてい

こども園
えん

、私立
し り つ

認定
にんてい

こども園
えん

などで 子ども
こ ど も

を あずけることが できます。 

 

Nếu thuộc một trong những trường hợp dưới đây. 

次
つぎ

のどれかに 当てはまる
あ て は ま る

ときです。 

・Trường hợp phụ huynh bị bệnh, phải nhập viện 

・親
おや

が病気
びょうき

に なったとき、 入院
にゅういん

したとき 

・Trường hợp gặp phụ huynh gặp thiên tai và tai nạn 

・親
おや

が災害
さいがい

や事故
じ こ

に あったとき 

 

・Trường hợp nuôi dạy con trở thành gánh nặng về thể chất và tinh thần cho phụ huynh 

・親
おや

にとって育児が 体やこころの 負担になっているとき 

 

■Các cơ sở trông giữ trẻ 

■あずかるところ 

 

Nhà trẻ công lập thành phố được chứng nhận (Nintei kodomoen) 

市立
いちりつ

認定
にんてい

こども園
えん

 

 

Nhà trẻ tư thục được chứng nhận (Nintei kodomoen)  

私立
し り つ

認定
にんてい

こども園
えん

 

Nhà trẻ tư thục 

私
し

立
りつ

保育園
ほいくえん

 

 

■Phương thức sử dụng dịch vụ trông giữ trẻ khi có việc đột xuất 

■利用
り よ う

する方法
ほうほう

 

 

Xin hãy đăng ký với nhà trẻ muốn gửi trẻ. 

利用
り よ う

したい園
えん

に 申し込み
も う し こ み

を  してください。 



 

■Chí phí sử dụng dịch vụ 

■利用
り よ う

料金
りょうきん

 

 

Chi phí sẽ khác nhau tuỳ vào độ tuổi của trẻ và thời gian giữ trẻ. 

子ども
こ ど も

の年齢
ねんれい

、 保育
ほ い く

時間
じ か ん

によって ちがいます。 

 

Vui lòng hỏi thêm chi tiết tại nhà trẻ muốn sử dụng dịch vụ.  

利用
り よ う

したい園
えん

に きいてください。 

 

24-P96～98  

Nhà trẻ được chứng nhận (Nintei kodomoen) Yao SOLEIL trực thuộc Trường Cao đẳng Giáo dục Kobe  

神
こう

戸
べ

教
きょう

育
いく

短
たん

期
き

大
だい

学
がく

付
ふ

属
ぞく

 八
や

尾
お

ソ
そ

レ
れ

イ
い

ユ
ゆ

 認
にん

定
てい

こども園
えん

 

 

Phân hiệu Petite Nhà trẻ được chứng nhận (Nintei kodomoen) Yao SOLEIL trực thuộc Trường Cao đẳng Giáo dục Kobe   

神
こう

戸
べ

教
きょう

育
いく

短
たん

期
き

大
だい

学
がく

付
ふ

属
ぞく

 八
や

尾
お

ソ
そ

レ
れ

イ
い

ユ
ゆ

 認
にん

定
てい

こども園
えん

分
ぶん

園
えん

 プチソレイユ 

 

25-P99  

Có thể tải xuống từ trang web của thành phố. 

市
し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

から ダウンロード
だ う ん ろ ー ど

もできます。 

 

 

2６-P100  

Tiền hỗ trợ học tập là tiền mà học sinh, sinh viên được nhận hoặc vay để học tập. 

奨学
しょうがく

金
きん

は、 学生
がくせい

を 援助
えんじょ

するためにもらえる または 貸して
か し て

もらえる お金
お か ね

です。 

 

27-P100  



Phòng giữ học sinh sau giờ học (Houkago Jido Shitsu) là dành cho đối tượng học sinh tiểu học công lập thành phố Yao, 

do phụ huynh vì công việc hoặc bệnh tật mà không có thời gian đón và ở cùng với con sau khi tan học. 

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

室
しつ

は 保護者
ほ ご し ゃ

が 仕事
し ご と

や病気
びょうき

などのため、 子ども
こ ど も

と一緒
いっしょ

にいることが 難しい
むずかしい

八尾市
や お し

立
りつ

小学校
しょうがっこう

に 通う
か よ う

児童
じ ど う

が 対象
たいしょう

です。 

 

Điều kiện là phụ huynh không ở nhà từ 15 ngày trở lên/tháng và liên tục từ 3 tháng trở lên. 

基準
きじゅん

は、 保護者
ほ ご し ゃ

がいない日
ひ

が １カ月
か げ つ

に１５日
にち

以上
いじょう

、 その状態
じょうたい

が ３カ月
か げ つ

以上
いじょう

 続く
つ づ く

ことです。 

 

Phòng giữ học sinh sau giờ học (Houkago Jido Shitsu) nằm trong khuôn viên của các trường học sinh đi học. 

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

室
しつ

は 通う
か よ う

学校
がっこう

の 中
なか

に あります。  

 

Mở cửa đến 5 giờ chiều từ thứ hai đến thứ bảy. 

月曜日
げつようび

から 土曜日
ど よ う び

の 午後
ご ご

５時
じ

まで 開いて
あ い て

います。 

 

Trong trường hợp phụ huynh không thể kịp đón con, có thể kéo dài thời gian giữ trẻ đến 6 giờ chiều. 

迎え
む か え

に 行く
い く

ことが できないときは、 午後
ご ご

６時
じ

まで 時間
じ か ん

をのばすことが  

できます。 

 

■Địa chỉ 

■開いて
あ い て

いる場所
ば し ょ

 

 

Trong trường tiểu học công lập thành phố Yao 

八
や

尾
お

市
し

立
りつ

小学校
しょうがっこう

の中
なか

 

 

■Nơi đăng ký 

■申し込み
も う し こ み

する場所
ば し ょ

 

 

Phòng giữ học sinh sau giờ học (Houkago Jido Shitsu) tại các trường tiểu học công lập thành phố Yao 

八
や

尾
お

市
し

立
りつ

小学校
しょうがっこう

の中
なか

の 放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

室
しつ

 



 

Tầng 7 của Toà thị chính, Phòng giữ trẻ sau giờ tan trường (Hokago Jido Ikusei Shitsu) 

市
し

役所
やくしょ

７階
かい

 放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

育成室
いくせいしつ

 

 

※Có thể tải xuống từ trang web của thành phố.  

※ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

から ダウンロード
だ う ん ろ ー ど

できます。 

 

■Chi phí  

■保育料
ほいくりょう

 

 

A (trường hợp vào phòng từ thứ hai đến thứ bảy) 6,000 yên/học sinh/tháng 

A（月曜日
げつようび

から土曜日
ど よ う び

まで入る
は い る

とき） 児童
じ ど う

１人
ひ と り

 月
つき

6,000円
えん

 

 

B (trường hợp vào phòng từ thứ hai đến thứ sáu) 5,000 yên/học sinh/tháng 

B（月曜日
げつようび

から金曜日
きんようび

まで入る
は い る

とき） 児童
じ ど う

１人
ひ と り

 月
つき

５,０００円
えん

 

 

■Danh sách Phòng giữ học sinh sau giờ học (Houkago Jido Shitsu) ở mỗi khu dân cư 

■各地区
か く ち く

 放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

室
しつ

リスト
り す と

 

   

  Hiện nay không tổ chức các Phòng giữ học sinh sau giờ học (Houkago Jido Shitsu) . 

今
いま

は 放
ほう

課
か

後
ご

児
じ

童
どう

室
しつ

をしていません 

 

 

28-P101  

Trường phổ cập giáo dục bắt buộc công lập thành phố 

市立
し り つ

義務
ぎ む

教育
きょういく

学校
がっこう

 

 

  Chương trình phổ cập giáo dục tiểu học 

前期
ぜ ん き

課
か

程
てい

（小学校
しょうがっこう

教育
きょういく

課程
か て い

） 



   

Chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

後期
こ う き

課程
か て い

 （中学校
ちゅうがっこう

教育
きょういく

課程
か て い

） 

 

 

 

 

29-P101   

※Có những loại điều trị không nằm trong đối tượng được hỗ trợ. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng hỏi tại quầy của Ban 

chính sách thanh thiếu niên và trẻ em(Kodomo Wakamono Seisaku ka). 

※対象外
たいしょうがい

の 治療
ちりょう

があります。 詳しく
く わ し く

は 市
し

役
やく

所
しょ

のこども若者
わかもの

政策課
せいさくか

に きいてください。 

 

30-P101  

 Trợ cấp nuôi con là chế độ nhằm hỗ trợ gia đình bố/mẹ đơn thân đang nuôi con một mình vì lý do như ly hôn v.v… 

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

は 離婚
り こ ん

などが理由
り ゆ う

で ひとり親
おや

で子
こ

育て
そ だ て

している家庭
か て い

を 支援
し え ん

するための 制度
せ い ど

です。 

 

3１-P123  

  Tiền cho vay từ Quỹ phúc lợi dành cho các gia đình mẹ đơn thân, bố đơn thân và phụ nữ góa chồng (quả phụ) 

母子
ぼ し

家庭
か て い

・ 父子
ふ し

家庭
か て い

・ 夫
おっと

が死んだ 女性
じょせい

（寡婦
か ふ

）のための 福祉
ふ く し

資金
し き ん

 貸
か

し
し

付
つ

け
け

金
きん

 

 

Đây là chế độ được vay tiền giúp các gia đình đơn thân hoặc phụ nữ góa chồng tự chủ về tài chính (để chuẩn bị cho con 

cái đi học, trang bị kiến thức, kỹ năng cho chính bố/mẹ đơn thân v.v…). 

ひとり親
おや

家庭
か て い

や 夫
おっと

が死んだ 女性
じょせい

の 経済的
けいざいてき

な自立
じ り つ

 （子ども
こ ど も

の学校
がっこう

へ 行く
い く

ための準備
じゅんび

、 ひとり親
おや

自身
じ し ん

の 技術
ぎじゅつ

を身
み

につける等
など

）するための お金
お か ね

を 貸して
か し て

もらえる 制度
せ い ど

です。 

 

Có các điều kiện để được đăng ký vay tiền. 

貸して
か し て

もらうための 申し込み
も う し こ み

は 条件
じょうけん

が あります。 

 



Mỗi quỹ sẽ có điều kiện cho vay khác nhau. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng hỏi tại quầy củaBan chính sách thanh 

thiếu niên và trẻ em(Kodomo Wakamono Seisaku ka)tại Tòa thị chính. 

申し込み
も う し こ み

の条件
じょうけん

は 資金
し き ん

によって ちがいが あります。 詳しく
く わ し く

は 市
し

役
やく

所
しょ

のこども若者
わかもの

政策課
せいさくか

に き

いてください。 

 

Trước khi đăng ký, cần trao đổi tư vấn (cần đặt hẹn trước). 

申し込み
も う し こ み

の前
まえ

に 相談
そうだん

（予約制
よやくせい

）が いります。 

3２-P123  

  Ban xúc tiến chung sống vời cộng đồng khu vưc(Chiiki Kyousei Suishin ka) của Tòa thị chính 

市
し

役
やく

所
しょ

 地域
ち い き

共生
きょうせい

推進課
すいしんか

  

 

3３-P130～131  

  Xin hãy liên hệ ít nhất 3 ngày trước kể từ ngày bắt đầu sử dụng nước. 

水道
すいどう

を 使いはじめる
つ か い は じ め る

ときは、 ３日前
３にちまえ

までに 連絡
れんらく

してください。 

Xin hãy liên hệ ít nhất 3 ngày trước kể từ ngày ngừng sử dụng nước 

水道
すいどう

を 止める
と め る

ときも、 ３日前
３にちまえ

までに 連絡
れんらく

してください。 

 

・Thông tin cần thông báo 

・連
れん

絡
らく

する内
ない

容
よう

 

 

  －Địa chỉ, tên người dùng 

－使う
つ か う

場所
ば し ょ

、 使う
つ か う

人
ひと

の名まえ
な ま え

 

 

－Số hiệu vòi nước(※được dán trên cửa ra vào v.v…) hoặc Mã số khách hàng 

－水
すい

栓
せん

番号
ばんごう

（※玄関
げんかん

などに 貼って
は っ て

います。） または お客
おきゃく

さま番号
ばんごう

 

 

－Ngày bắt đầu sử dụng hoặc ngày ngừng sử dụng 

－使いはじめる
つ か い は じ め る

日
ひ

 または 使う
つ か う

のを やめる日
ひ

 



 

－Số điện thoại 

－電話番号
でんわばんごう

 

 

Khi ngừng sử dụng cũng vui lòng thông báo địa chỉ mới. 

使
つか

う
う

のをやめるときは 引っ越し先
ひ っ こ し さ き

の 住所
じゅうしょ

も 伝えて
つ た え て

ください。 

34-P134  

  Điều lệ nâng cao văn hoá hút thuốc ở nơi công cộng đối với người dân của thành phố Yao 

八尾市
や お し

路上
ろじょう

喫煙
きつえん

マナー
ま な ー

の 向上
こうじょう

を 市民
し み ん

とともに 推進
すいしん

する条例
じょうれい

 

   

●Mục đích của điều lệ 

●条例
じょうれい

の目的
もくてき

 

 

Điều lệ được ban hành nhằm hạn chế tác hại xấu của thuốc lá tới sức khoẻ. 

この条例
じょうれい

は、 健康
けんこう

への 悪い
わ る い

影響
えいきょう

を おさえるために つくられました。 

 

Điều lệ xúc tiến thực hiện những điều dưới đây. 

次
つぎ

のことを すすめます。   

 

・Xoá bỏ hành vi vứt tàn thuốc lá bừa bãi (Poi sute). 

・たばこの吸い
す い

がらを 捨てる
す て る

（ポイ
ぽ い

捨て
す て

）のをなくす 

 

・Xoá bỏ tai nạn phỏng do hút thuốc khi đi bộ. 

・歩きながら
あ る き な が ら

 たばこを 吸う
す う

ことで やけどすることを なくす 

 

・Xoá bỏ tình trạng khói thuốc gây khó chịu cho mọi người xung quanh 

・たばこのけむりで、 まわりの人
ひと

が 気
き

分
ぶん

が 悪
わる

く
く

なることを なくす 

 



●Các hành vi bị cấm 

●禁止
き ん し

されていること 

 

Cấm vừa đi bộ vừa hút thuốc nơi công cộng như trên đường phố, công viên, quảng trường, bờ sông v.v…trong thành 

phố Yao. 

八尾
や お

市内
し な い

の 道路
ど う ろ

・ 公園
こうえん

・ 広場
ひ ろ ば

・ 河川
か せ ん

など 公共
こうきょう

の 場所
ば し ょ

で、 歩きながら
あ る き な が ら

、 たばこを 吸
す

っては 

いけません。 

 

Cấm hút thuốc khi đi đang xe đạp v.v… 

自転車
じてんしゃ

などに 乗りながら
の り な が ら

 たばこを 吸
す

っては いけません。 

 

Cấm hút thuốc khi đang đứng ở nơi đông người. 

立
た

ち
ち

ながら たくさん人
ひと

が いるところで たばこを 吸
す

っては いけません。 

 

35-P138   

Thành phố Yao đã và đang phát hành ra những tạp chí thông tin dành cho công dân nước ngoài đang sống ở Yao có thể 

đón đọc. 

八尾市
や お し

に 住んで
す ん で

いる 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の人
ひと

に 読んで
よ ん で

もらうための 情報誌
じょうほうし

を 作って
つ く っ て

います。 

Đã có các bản bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt, phát hành mỗi tháng một lần. 

英語
え い ご

、 中国語
ちゅうごくご

、 ベトナム語
べ と な む ご

で、 月
つき

に 1回
かい

、 作って
つ く っ て

います。 

 

Nội dung là những thông tin quan trọng được trích từ “Tờ tin Thị chính” phát hành mỗi tháng một lần, mà muốn truyền 

đạt tới các công dân nước ngoài. Xin hãy đón đọc. 

八尾市
や お し

が作
つく

る
る

 月
つき

１回
かい

 市
し

の情報誌
じょうほうし

 「市政だより
し せ い だ よ り

」の 中
なか

から、 外国人
がいこくじん

市民
し み ん

に 伝
つた

え
え

た
た

い
い

 情報
じょうほう

があり

ます。 見て
み て

ください。 

 

Tạp chí có tại Toà thị chính Yao, Văn phòng chi nhánh, Trung tâm giao lưu quốc tế hoặc Quầy tư vấn dành cho người 

nước ngoài v.v… 

八尾市
や お し

役所
やくしょ

や 出 張 所
しゅっちょうじょ

、 国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

、 外国人
がいこくじん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

などに 置いて
お い て

います。 



 

Cũng được phát tại các trường mầm non và trường học. 

保育
ほ い く

園
えん

や学校
がっこう

でも 渡して
わ た し て

います。 

 

Cũng có thể đọc trên trang web. Xin hãy đón đọc. 

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

でも 見る
み る

ことが できます。 見て
み て

ください。 

※Chú ý: Nội dung đăng trên web là những thông tin tại thời điểm tạp chí phát hành. 

※ホームページの情報誌
じょうほうし

の内容
ないよう

は、 情報誌
じょうほうし

を 作った
つ く っ た

ときの情報
じょうほう

です。 

   

  Nên có trường hợp những nội dung thông báo đã hết thời hạn đăng ký hoặc ngày giờ đã thay đổi.  

申
もう

し
し

込
こ

み
み

が 終
お

わったり、 時間
じ か ん

が 変わったり
か わ っ た り

 していることが あります。 

 

36-P138   

  Ban quảng cáo・liên kết công dân (Kouhou・Koumin Renkei ka) Số điện thoại: 072-924-3811 FAX：072-924-

0135 

広報
こうほう

・公民
こうみん

連携課
れんけいか

    TEL：072-9２４-38１１ FAX：072-9２４-01３5 

 

Trang web của thành phố Yao có nhiều thông tin liên quan đến thông tin thành phố, các thủ tục, các sự kiện v.v… 

八尾市
や お し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

は、 市
し

情報
じょうほう

や手続き
て つ づ き

、 イベント
い べ ん と

など たくさんの 情報
じょうほう

があります。 

 

Có thể đọc bằng tiếng Anh, tiếng Trung, Tiếng Hàn Quốc/Triều Tiên, Tiếng Việt và Tiếng Bồ Đào Nha do hệ thống dịch 

tự động cung cấp. 

自動
じ ど う

で翻訳
ほんやく

できるシステム
し す て む

を 使って
つ か っ て

、 英語
え い ご

、 中国語
ちゅうごくご

、 韓国
かんこく

・朝鮮語
ちょうせんご

、 ベトナム語
べ と な む ご

、ポルトガル語
ぽ る と が る ご

で 見る
み る

ことができます。 

 

Xin click tab ở trên cùng của trang chủ để lựa chọn ngôn ngữ muốn xem.   

トップページ
と っ ぷ ぺ ー じ

の上
うえ

のタブ
た ぶ

を クリック
く り っ く

して、 見
み

た
た

い
い

言葉
こ と ば

を 選んで
え ら ん で

ください。 

 



⇒Cũng có trang thông tin dành cho công dân nước ngoài được viết bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt. 

⇒英語
え い ご

、 中国語
ちゅうごくご

、 ベトナム語
べ と な む ご

の 外国人
がいこくじん

市民向け
し み ん む け

情報
じょうほう

の ページ
ぺ ー じ

も あります。 

 

Vui lòng sử dụng. 

使って
つ か っ て

 ください。 

 

37-P138   

  Kênh phát thanh FM cộng đồng “FM Chao”(79.2MHz) 

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

FM ラジオ放送
ほうそう

 「FM ちゃお」（79.2MHz） 

   

  Kênh phát thanh FM cộng đồng “FM Chao” phát đi những thông tin liên quan đến thành phố, khu dân cư v.v… 

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

FM ラジオ放送
ほうそう

 「FM ちゃお」は、 市
し

や地域
ち い き

の 情報
じょうほう

などを 放送
ほうそう

しています。 

 

Khi xảy ra thảm hoạ như động đất, bão v.v…sẽ thông báo khẩn cấp những thông tin về thảm hoạ. 

地震
じ し ん

や台風
たいふう

などの 災害
さいがい

のときには、 災害
さいがい

情報
じょうほう

を 緊急
きんきゅう

で 放送
ほうそう

します。 

 

Ngoài ra, kênh cũng phát thanh định kỳ những thông tin đa ngôn ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt v.v… 

定期的
ていきてき

に、 英語
え い ご

や 中国語
ちゅうごくご

、 ベトナム語
べ と な む ご

など 多言語
た げ ん ご

の 情報
じょうほう

も 放送
ほうそう

しています。 

 

Xin vui lòng lắng nghe. 

聴
き

い
い

て
て

ください。 

38-P138   

  Vui lòng kết bạn với tài khoản LINE của Quầy tư vấn cho cư dân nước ngoài Yao(Yao shi Gaikokujin Soudan 

Madoguchi). 

八尾市
や お し

外国人
がいこくじん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 LINE に 「友だち
と も だ ち

」登録
とうろく

を してください。 

 

Sẽ gửi tới bạn những thông tin liên quan đến các thủ tục tại Toà thị chính, các sự kiện và thông báo khẩn cấp khi thảm 

hoạ xảy ra v.v… 



市
し

役所
やくしょ

での手続き
て つ づ き

、イベント
い べ ん と

や 災害
さいがい

が 起こった
お こ っ た

ときの 情報
じょうほう

などを 送ります
お く り ま す

。 

 

Có thể nhờ tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Nhật dễ hiểu (Yasashii Nihongo). 

英語
え い ご

、 中国語
ちゅうごくご

、 ベトナム語
べ と な む ご

、 タイ語
た い ご

、 やさしい日本語
に ほ ん ご

で 相談
そうだん

することが できます。 

 

Rất có ích. Xin hãy đăng ký. 

便利
べ ん り

です。 登録
とうろく

してください。 

39-P14 

Thành phố Yao chỉ thu gom những rác thải được đựng vào túi quy định (Shitei bukuro). 

八尾市
や お し

は 決
き

まったごみぶくろ（指定
し て い

袋
ぶくろ

）の ごみだけ 集
あつ

め
め

ま
ま

す
す

。 

 

Ngày thu gom rác được quy định theo từng khu vực nơi đang sinh sống. 

ごみを集める
あ つ め る

日
ひ

は 住んで
す ん で

いるところで 決まって
き ま っ て

います。 

 

Vui lòng xem lịch thu gom rác tại khu vực mình. 

収 集
しゅうしゅう

曜日
よ う び

カレンダー
か れ ん だ ー

を 確認
かくにん

してください。 

Tại thành phố Yao, bắt buộc phải phân loại rác thải. 

八尾市
や お し

では、 ごみの種類
しゅるい

を 分
わ

け
け

なければなりません。 

Có 8 loại. 

８種類
しゅるい

あります。 

①Rác đốt được như rác sinh hoạt, cây cỏ trong vườn (Rác đốt cháy) 

①生
なま

ごみや 庭
にわ

の 草木
く さ き

などの 燃やす
も や す

ごみ（可燃
か ね ん

ごみ） 

 

②Bình ga, lon xịt 

②ガスボンベ
が す ぼ ん べ

、 スプレー
す ぷ れ ー

缶
かん

 

 

③Rác túi nhựa như túi siêu thị, vỏ bánh kẹo, bao bì thực phẩm 



③スーパーの袋
ふくろ

や おかしの袋
ふくろ

、食
た

べ
べ

物
もの

の 入
い

れ
れ

物
もの

などの プラスチック
ぷ ら す ち っ く

製品
せいひん

 

 

④Chai nhựa PET 

④ペットボトル 

 

⑤Lon đồ ăn, chai thuỷ tinh v.v…(Rác tái chế) 

⑤缶
かん

づめの缶
かん

、 びんなど （資源物
しげんぶつ

） 

⑥Ô dù, gương, đồ điện gia dụng nhỏ v.v…(Rác hỗn tạp) 

⑥かさ、 かがみ、 小さい
ち い さ い

 電化
で ん か

製品
せいひん

など （複雑
ふくざつ

ごみ） 

 

⑦Bát đĩa, ly thuỷ tinh, cốc thuỷ tinh v.v… (Rác chôn lấp) 

⑦皿
さら

、 グラス
ぐ ら す

、 ガラス
が ら す

の コップ
こ っ ぷ

など （埋め立て
う め た て

ごみ） 

 

⑧Rác thải cỡ lớn không thể cho vào túi quy định do thành phố Yao như chăn đệm, xe đạp v.v.. (Rác quá khổ) 

⑧ふとんや自
じ

転
てん

車
しゃ

など 八
や

尾
お

市
し

が 決
き

め
め

た
た

袋
ぶくろ

に 入らない
は い ら な い

 大きな
お お き な

ごみ （粗大
そ だ い

ごみ） 

Về rác quá khổ, đồ gia dụng tái chế như ti vi, máy điều hoà v.v… hoặc rác đột ngột phát sinh (Rác phát sinh) xin vui 

lòng đặt hẹn trước qua điện thoại với trung tâm xử lý rác thải. 

粗大
そ だ い

ごみ、 テレビ
て れ び

や エアコン
え あ こ ん

などの リサイクル
り さ い く る

家電
か で ん

、 急
きゅう

に たくさん 出
で

る
る

ごみ （臨時
り ん じ

ごみ）

は 先
さき

に 電話
で ん わ

で 予約
よ や く

してください。 

 

Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo “Sổ tay hướng dẫn cách bỏ rác”. 

詳しく
く わ し く

は 「ごみの出
だ

し方
し か た

 ハンドブック
は ん ど ぶ っ く

」を 見て
み て

ください。 

 

Cũng có hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt. 

英語
え い ご

、 中国語
ちゅうごくご

、 ベトナム語
べ と な む ご

の 案内
あんない

もあります。 

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang này. 

詳しく
く わ し く

は この ページ
ぺ ー じ

を 見て
み て

ください。 


